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I/ Văn bản : 
A. Phần đọc – hiểu văn bản:
1. Truyện kí Việt nam: Tôi đi học, Trong lòng mẹ, Tức nước vỡ bờ, Lão Hạc.
Yêu cầu: Nắm được kiến thức cơ bản: Tác giả, hoàn cảnh sáng tác, thể loại, phương thức biểu đạt, tóm tắt, nội dung, nghệ thuật…
2. Truyện nước ngoài: Cô bé bán diêm, Chiếc lá cuối cùng.
Yêu cầu: Nắm được kiến thức cơ bản: Tác giả, hoàn cảnh sáng tác, thể loại, phương thức biểu đạt, tóm tắt, nội dung, nghệ thuật…
3. Văn bản nhât dụng: Thông tin về trái đất năm 2000, Ôn dịch thuốc lá, Bài toán dân số
 Yêu cầu: Nắm được kiến thức cơ bản: phương thức biểu đạt, nội dung, nghệ thuật của các văn bản.
B. Bài tập tổng hợp  
 Bài tập 1:  Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
      Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông vứt xuống cống làm tắc các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải. Đặc biệt bao bì ni lông màu đựng thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm do chứa các kim loại như chì, ca-đi-mi gây tác hại cho não và là nguyên nhân gây ung thư phổi. Nguy hiểm nhất là khi các bao bì ni lông thải bỏ bị đốt, các khí độc thải ra đặc biệt là chất đi-ô-xin có thể gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, nôn ra máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây rối loạn chức năng, gây ung thư và các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh. 
                                                                                        (Ngữ văn 8, tập 1)
Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Xác định kiểu văn bản. 
Câu 2: Tìm các từ sắp xếp thành một trường từ vựng và đặt tên cho trường từ vựng đó. 
Câu 3: Nêu nội dung của đoạn trích trên. 
Câu 4: Theo em, nguyên nhân cơ bản nào làm cho việc sử dụng bao bì ni lông gây hại đối với môi trường? (trình bày từ 5-6 câu)
Câu 1 : Viết đoạn văn từ 8-10 câu nêu lên những giải pháp để giảm thiểu việc sử dụng bao bì ni lông. 
Câu 2 : Viết đoạn văn về tác hại của bao bì ni lông. ( 8-10 câu)
Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: 
      "Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc, thấm vào cơ thể.Nạn nhân đầu tiên là những lông rung của những tế bào niêm mạc ở vòng họng, ở phế quản, ở nang phổi bị chất hắc ín trong khói thuốc lá làm tê liệt. Các lông mao này có chức năng quét dọn bụi bặm và các vi khuẩn theo luồng không khí tràn vào phế quản và phổi; khi các lông mao ngừng hoạt động, bụi và vi khuẩn không được đẩy ra ngoài tích tụ lại gây ho hen và sau nhiều năm gây viêm phế quản.
      Trong khói thuốc lá lại có chất ô-xít các-bon, chất này thấm vào máu, bám chặt các hồng cầu không cho chúng tiếp cận ô xi nữa. Không lạ gì sức khỏe của người nghiện thuốc ngày càng sút kém.
     Thấm vào các tế bào, chất hắc ín lại thường gây ra ung thư. Ta đến bệnh viện K sẽ thấy rõ: Bác sĩ viện trưởng cho biết trên 80% ung thư vòm họng và ung thư phổi là do thuốc lá.
                                                                                  (Ngữ văn 8, tập 1) 
Câu 1:  Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Xác định kiểu văn bản. 
Câu 2: Tìm một câu ghép và cho biết các vế trong câu ghép được nối với nhau bằng cách nào? 
Câu 3: Nêu nội dung của đoạn trích trên. 
Câu 4:  Giải thích nhan đề của văn bản chứa đoạn trích nói trên? (trình bày từ 5-6 câu)
Câu 5: Viết đoạn văn (từ 8 – 10 câu) nêu tác hại của thuốc lá. 
Câu 6: Viết đoạn văn (từ 8 – 10 câu) nêu lên những giải pháp để ngăn chặn nạn ôn dịch thuốc lá. 
Bài tập 3:
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
"Chị có chuyện này muốn nói với em, con chuột bạch của chị", cô nói, “Cụ Bơ-men đã chết vì sưng phổi hôm nay ở bệnh viện rồi. Cụ ốm chỉ có hai ngày. Buổi sáng ngày thứ nhất, bác gác cống thấy cụ ốm nặng trong căn phòng của cụ ở tầng dưới. Giầy và áo quần của cụ ướt sũng và lạnh buốt. Chẳng ai hình dung nổi cụ đã ở đâu trong một đêm khủng khiếp như thế. Nhưng rồi người ta tìm thấy một chiếc đèn bão vẫn còn thắp sáng và một chiếc thang đã bị lôi ra khỏi chỗ để của nó, và vài chiếc bút lông rơi vung vãi, và một bảng pha màu có màu xanh và màu vàng trộn lẫn với nhau, và - em thân yêu ơi, em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chiếc lá thường xuân cuối cùng ở trên tường. Em có lấy làm lạ tại sao chẳng bao giờ nó rung rinh hoặc lay động khi gió thổi không? ồ, em thân yêu, đó chính là kiệt tác của cụ Bơ-men, - cụ vẽ nó đấy vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng".
(Trích Chiếc lá cuối cùng, 0. Hen-ri, Ngữ văn 8, tập một)
Câu 1: Đoạn trích trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? Nêu nội dung đoạn trích trên.
Câu 2: Xác định trợ từ, thán từ trong câu văn: “ồ, em thân yêu, đó chính là kiệt tác của cụ Bơ- men, cụ vẽ nó ở đấy vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng".
Câu 3: Theo em, vì sao chiếc lá do cụ Bơ-men vẽ được khẳng định là một kiệt tác? 
Câu 4: Truyện "Chiếc lá cuối cùng” được xây dựng với nhiều tình tiết hấp dẫn và đặc biệt là kết cấu đảo ngược tình huống hai lần đặc sắc. Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của cách đảo ngược tình huống này? 
Câu 5: Em hãy viết đoạn văn theo mô hình tổng - phân - hợp khoảng 12 câu nêu cảm nhận về nhân vật cụ Bơ-men trong truyện ngắn nói trên. Trong đoạn văn có sử dụng câu ghép và tình thái từ. (gạch chân chú thích dưới 01 câu ghép và 01 tình thái từ)
Bài tập 3: Câu văn “ Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ!” sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó. 
II.Tiếng Việt
1. Nội dung: Trường từ vựng, từ tượng hình, tượng thanh, nói quá, nói giảm, nói tránh, trợ từ, thán từ, tình thái từ, câu ghép.
2. Yêu cầu: 	Nhận biết được các kiến thức tiếng Việt trên và nêu tác dụng .
Biết đặt câu có sử dụng kiến thức tiếng Việt, phân tích ngữ pháp.
Biết sử dụng kiến thức tiếng Việt trong tạo lập văn bản.
[bookmark: _GoBack]III. Tập làm văn:
- Thể loại: văn tự sự, văn thuyết minh
-Yêu cầu: Nắm được kiến thức về kiểu bài tự sự, thuyết minh để viết bài hoàn chỉnh.
* Tham khảo các đề sau:
1. Vợ ông giáo là người chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó cho chồng mình nghe. Dựa vào văn bản “ Hão Hạc”, em hãy nhập vai nhân vật vợ ông giáo để kể lại câu chuyện đó.
2.Thuyết minh về một đồ dùng trong gia đình: Phích nước, nồi cơm điện...
3. Thuyết minh về một đồ dùng học tập: Bút bi, bút mực...
